Nội dung 6: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ “THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ CHỐNG BẮC THUỘC”
HS đọc SGK thuộc chủ đề 3 “THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ CHỐNG BẮC THUỘC”, tìm hiểu và trả lời các câu hỏi bên dưới:
1. Vì  sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ sau thất bại của An Dương Vương năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời kì Bắc thuộc (gợi ý: nước ta liên tiếp bị các triều đại phong kiến phương Bắc làm gì?).........................................................................................................................................................
2. Điền vào bảng dưới đây cho biết tên gọi đất nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc?
	Thời gian
	Các triều đại phong kiến phương Bắc
	Tên gọi đất nước ta

	
Năm 111TCN

Đầu thế kỉ III

Đầu thế kỉ  VI

Năm 603

Năm 618
	
Nhà Hán

Nhà Ngô

Nhà Lương

Nhà Tùy

Nhà Đường
	
..................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................



3. Dựa vào nội dung bài học, em hãy tóm tắt nội dung các chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta thời Bắc thuộc:
- Chính sách đàn áp: (gợi ý: người nào trực tiếp nắm quyền ở nước ta, ở dưới cấp huyện, hương, xã thì chính quyền đô hộ giao ai nắm quyền..)
- Chính sách bóc lột: 
- Chính sách đồng hóa: (gợi ý: bắt dân ta học những gì của người Hán...)
4. Hoàn thành bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta thời Bắc thuộc
	Thời gian
	Tên 
cuộc khởi nghĩa
	Người lãnh đạo
	Tóm tắt diễn biến chính
	Ý nghĩa

	Năm 40
	
	Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị
	
	(gợi ý: thể hiện tinh thần gì của nhân dân ta đối)

	Năm 248
	
	Bà Triệu Thị Trinh
	
	

	Năm 542-602
	
	Lý Bí
	
	

	Năm 722
	
	Mai Thúc Loan
	
	

	Năm 776-791
	
	Phùng Hưng
	
	


BÀI TẬP LỊCH SỬ
1. Điền tên các nhân vật anh hùng đã lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc từ thế kỉ I đế thws kỉ VIII vào bảng sau:
	Tên các nhân vật anh hùng
	Năm khởi ngĩa

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



2. Lập bảng  trình bày những biến chuyển biến về kinh tế, văn hóa, xã hội của nước ta thời Bắc thuộc:
	Biến chuyển về kinh tế
	Biến chuyển về văn hóa
	Biến chuyển về xã hội

	-Nông nghiệp: trồng..................
lúa trồng ......vụ/năm, dùng.......
.........................làm sức kéo. Biết làm.......................................
Dùng công cụ..............................
-Thủ công nghiệp - thương nghiệp: nghề thủ công duy trì như..............................................
....................................................
buôn bán với...............................
.....................................................
....................................................
	-Chữ................................, đạo....
.....................................................
truyền vào nước ta.
-Dân ta vẫ có tiếng...................., nếp sống riêng, phong tục cổ truyền như..................................
..................................................... 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
	qQuan lại đô hộ
Nô tỳ




3. Sau hơn một nghìn năm bị đô hộ, nhân dân ta vẫn giữ được tiếng nói, phong tục tập quán và phát triển kinh tế là nhờ:
a. Lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước.
b. Đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động.
c. Ý thức vươn lên, ý thức bảo vệ nền văn hóa dân tộc.
d. Các triều đại phong kiến phương Bắc đã suy yếu.                         
                           
- Lưu ý: các em làm bài trong vở (hoặc in nếu được)
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